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Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất đãi.

Biết mình biết người, trăm trận không nguy.

TÔN TỬ · BINH PHÁP

“



M Ụ C  L Ụ C

Tử Vi Công Sở

I Bạn hợp làm gì

II Cho người đang ở vị trí: Nhân viên làm thuê

III Bốn việc phải học khi bắt đầu cầm người

IV Mười hai mặt của đời đi làm

V Bốn mươi năm đi làm, chia làm bốn chặng

VI Ghép đội — ai đỡ được bạn

VII Cơ sở trong lá số

VIII Nhánh nghề hợp với bạn



Người mẫu · kiểu Hỗ trợ



Hỗ trợ
Thiếu dương (少陽) — âm ngoài, dương trong · Thái Dương · Cự Môn · Thiên Cơ

Nghĩ ra đường đi, nói cho người khác hiểu, làm quân sư

CÁI THÚC BẠN ĐI

Muốn được nhìn nhận là người sắc

sảo và có ảnh hưởng. Không ai

công nhận thì bất an, dù việc vẫn

chạy.

NHẬN RA Ở CHỖ LÀM

Phản ứng nhanh, nghĩ nhiều nước,

đọc được không khí phòng họp.

Thích trình bày, thích được hỏi ý

kiến, và thường là người giải thích

lại cho cả đội hiểu.

CÂU HỎI CHẠY NGẦM TRONG ĐẦU

Làm sao để mọi người thấy hợp

lý?

Mình đang được nhìn như thế

nào?

Còn cách nào hay hơn không?

Ai cần được thuyết phục trước?

KHI ĐƯỢC GIAO QUYỀN

Dẫn bằng thuyết phục — cho người

ta hiểu vì sao rồi họ tự làm, thay vì

ép.

MÔI TRƯỜNG HỢP

Chỗ ăn bằng đầu và bằng miệng:

hoạch định, tiếp thị, tư vấn, đào tạo,

luật, y, nghề chuyên môn có thương

hiệu cá nhân.

MÔI TRƯỜNG KỴ

Việc lặp lại, không ai hỏi tới ý kiến,

thành quả tính theo tập thể — ở đó

bạn héo nhanh dù lương vẫn tốt.

Mạnh nhất

Biến thứ rối thành thứ người khác hiểu được, và làm

được điều đó nhanh hơn hầu hết mọi người.

Chỗ hay vấp

Nói giỏi hơn làm; hưởng thụ quá trình mà nhẹ tay với kết

quả cuối; cần lời khen nhiều hơn mình thừa nhận.



Bạn hợp làm gì

Việc sống bằng chữ nghĩa, tri thức và lời nói

Việc mà giá trị nằm ở chỗ hiểu sâu rồi diễn đạt cho người khác hiểu theo.

VAI BẠN NÊN NHẬN TRONG NGÀNH ĐÓ

Nhận phần PHẢI GIẢI THÍCH: tham mưu, tư vấn, đào

tạo, đối ngoại, thiết kế giải pháp. Chỗ không ai hỏi tới ý

kiến bạn là chỗ bạn héo.

QUY MÔ GÁNH ĐƯỢC — BẬC HIỂN ĐẠT

Đủ sức đứng tên: làm chủ, cầm một mảng lớn, hoặc

dựng thương hiệu cá nhân. Chọn chỗ có trần cao — trần

thấp là bạn sẽ đập đầu vào nó rất sớm.

TRONG LĨNH VỰC ĐÓ, BẠN NGHIÊNG VỀ NHÁNH NÀO

Phụ tinh đóng tại cung Quan Lộc thu hẹp bên trong lĩnh vực trên, không thay nó. Ví dụ nghiêng “chữ nghĩa” trong ngành y là nhánh
giảng dạy, nghiên cứu, viết chuyên môn — vẫn là ngành y.

Địa Không → có lúc rời bỏ chức phận, ngả về tu hành, ẩn dật hoặc trắng tay làm lại

Lộc Tồn → nghề nghiệp gắn liền với tiền bạc, bổng lộc dồi dào

Thiên Mã → chức phận gắn với đi lại, chinh chiến hoặc bôn ba xa xứ

Đây là gợi ý HƯỚNG, không phải chỉ định nghề. Cổ thư nói về chất việc (đối mặt hay bàn giấy, cầm người hay cầm nghề); danh sách ngành

hiện đại ở trên là phần trang quy chiếu ra. Không có tên ngành bạn đang làm trong danh sách không có nghĩa là bạn đang làm sai — hãy đối

chiếu chất việc thay vì đối chiếu tên ngành.

Cho người đang ở vị trí: Nhân viên làm thuê

Bạn được ưa và được hỏi ý kiến nhiều, nhưng ưa không quy ra thăng tiến. Mỗi quý hãy có một việc GẮN TÊN BẠN và đo

được bằng con số, nếu không bạn sẽ mãi là người giúp mọi người hoàn thành việc của họ.

Bốn việc phải học khi bắt đầu cầm người

1. Nói và làm là hai việc. Muốn cầm quân thì phải chịu phần thi hành, không chỉ phần ý tưởng.

2. Nể nang vì sợ mất lòng sẽ khiến bạn không dám đòi tiến độ — và đội tự hiểu là không cần gấp.

3. Ảnh hưởng của bạn đến từ chuyên môn; buông chuyên môn để đi làm quan hệ là tự tháo chỗ đứng.

4. Bạn cần một người kiểu Lãnh đạo hoặc Khai sáng chốt hạ, nếu không phương án hay sẽ dừng ở
phương án.

Giáo dục · đào tạo · huấn luyện
doanh nghiệp

✦ Nghiên cứu · phân tích · tư vấn
chuyên môn

✦ Báo chí · xuất bản · biên tập✦

Sáng tạo nội dung, truyền thông,

quảng cáo

✦ Luật · công chứng · pháp chế✦ Biên phiên dịch, nghề chữ nghĩa tự

do

✦



Mười hai mặt của đời đi làm

Điểm do engine chấm trên chính lá số của bạn (thang 10). Đây là thế mạnh tương đối giữa các mặt của riêng bạn, không phải điểm so với

người khác.

MẶT ĐIỂM NÓ NÓI VỀ

Sức bền tinh thần
cung Phúc Đức · vô chính diệu

6.2 Chịu áp lực dài được tới đâu trước khi kiệt

Sức khoẻ & áp lực
cung Tật Ách · Thiên Phủ (Đắc)

6 Áp lực đổ vào đâu trên người bạn

Cơ hội bên ngoài
cung Thiên Di · vô chính diệu

5.9 Ra khỏi vùng quen thì gặp may hay gặp khó; hợp đi xa, đổi
môi trường

Hậu thuẫn bạn đời
cung Phu Thê · Thái Dương (Vượng) [Hóa Lộc], Cự Môn (Vượng)

5.5 Người bên cạnh đẩy hay kéo quyết định nghề nghiệp của bạn

Nền tảng hậu phương
cung Điền Trạch · vô chính diệu

5.2 Chỗ dựa vật chất — có dám liều một quãng không lương
không

Đồng sự ngang hàng
cung Huynh Đệ · Thiên Tướng (Hãm)

4.7 Quan hệ với người cùng cấp — chỗ va chạm nhiều nhất ở
công sở

Ươm mầm & truyền nghề lưu niên năm nay

cung Tử Tức · Vũ Khúc (Miếu) [Hóa Quyền], Tham Lang (Miếu)
4.5 Đào tạo người sau, gây dựng cái nối tiếp mình

Quan hệ với cấp trên 3.9 Bề trên nâng đỡ hay đè; xin duyệt dễ hay khó



MẶT ĐIỂM NÓ NÓI VỀ

cung Phụ Mẫu · Tử Vi (Miếu), Thất Sát (Vượng)

Cấp dưới & đối tác
cung Nô Bộc · Liêm Trinh (Hãm), Phá Quân (Hãm)

3.6 Người dưới quyền và bạn nghề có đỡ được bạn không

Đường công danh
cung Quan Lộc · vô chính diệu

3 Sự nghiệp đi lên êm hay gập ghềnh, hợp làm công hay làm
chủ

Bản lĩnh cá nhân tiểu hạn năm nay

cung Mệnh · Thiên Cơ (Miếu), Thiên Lương (Miếu)
2.8 Chất riêng bạn mang vào việc, thứ còn lại khi bỏ hết chức

danh

Năng lực kiếm tiền
cung Tài Bạch · Thiên Đồng (Vượng) [Hóa Khoa], Thái Âm (Vượng)
[Hóa Kỵ]

2.5 Cách tiền vào ra, hợp lương cứng hay hợp ăn theo kết quả

Bốn mươi năm đi làm, chia làm bốn chặng

Bốn đại vận liên tiếp phủ quãng đi làm. Điểm là điểm đại vận do engine chấm; “thuận đà / ngược đà” là so tính âm–dương của đại vận với kiểu

bản mệnh của bạn.

Vào nghề & tích vốn

24–33 tuổi · 2013–2022 · cung Phúc Đức · 8.1/10 🟢
Thiên Đồng (Vượng) [Hóa Khoa], Thái Âm (Vượng) [Hóa Kỵ] (mượn xung chiếu) · thuận đà

Vận cùng tính âm với bản mệnh: êm, hợp tích luỹ và giữ quan hệ. Đừng lấy nhịp của người đang bung ra để đo mình trong

quãng này.

Đứng vững & cầm việc đang ở đây

34–43 tuổi · 2023–2032 · cung Điền Trạch · 7/10 🟢
Vũ Khúc (Miếu) [Hóa Quyền], Tham Lang (Miếu) (mượn xung chiếu) · ngược đà

Vận ngược tính với bản mệnh (mệnh âm – vận dương): môi trường đẩy bạn ra phía trước sớm hơn bạn muốn. Nhận việc lộ

diện đi — đây đúng là quãng bạn học được thứ mình vẫn né.

Cầm đội & mở rộng

44–53 tuổi · 2033–2042 · cung Quan Lộc · 3.2/10 🔴
Thái Dương (Vượng) [Hóa Lộc], Cự Môn (Vượng) (mượn xung chiếu) · thuận đà

Vận cùng tính âm với bản mệnh: êm, hợp tích luỹ và giữ quan hệ. Đừng lấy nhịp của người đang bung ra để đo mình trong

quãng này.

Định hình & chuyển giao

54–63 tuổi · 2043–2052 · cung Nô Bộc · 5.2/10 🟡

Liêm Trinh (Hãm), Phá Quân (Hãm) · ngược đà

Vận ngược tính với bản mệnh (mệnh âm – vận dương): môi trường đẩy bạn ra phía trước sớm hơn bạn muốn. Nhận việc lộ

diện đi — đây đúng là quãng bạn học được thứ mình vẫn né.



Ghép đội — ai đỡ được bạn

Đọc theo cổ pháp: Phụ Mẫu là bề trên, Huynh Đệ là người ngang hàng, Nô Bộc là thuộc hạ và bạn nghề. Luật bù là âm ghép dương.

CẤP TRÊN CỦA BẠN (CUNG PHỤ
MẪU)

Tử Vi (Miếu), Thất Sát (Vượng)

Bạn dễ ăn ý với sếp kiểu lãnh đạo.

Khác kiểu bạn nên hay va lúc đầu;

qua được khúc đó thì đây là người

dạy bạn nhiều nhất.

ĐỒNG SỰ NGANG HÀNG (CUNG
HUYNH ĐỆ)

Thiên Tướng (Hãm)

Đồng sự ăn ý với bạn thường là

kiểu lãnh đạo. Trong một đội, cặp

bù nhau tốt nhất cho bạn là lãnh

đạo.

CẤP DƯỚI & ĐỐI TÁC (CUNG NÔ
BỘC)

Liêm Trinh (Hãm), Phá Quân (Hãm)

Người dưới quyền hợp với bạn

nghiêng về kiểu khai sáng. Còn kiểu

bạn CẦN mà thường thiếu là lãnh

đạo — tuyển bù chỗ đó trước khi

tuyển thêm người giống mình.

Cơ sở trong lá số

CHÍNH TINH CUNG MỆNH Thiên Cơ (Miếu), Thiên Lương (Miếu)

CHÍNH TINH CUNG QUAN LỘC Thái Dương (Vượng) [Hóa Lộc], Cự Môn (Vượng) — mượn cung xung chiếu

TOẠ ĐỘ tranh ↔ nhường: -3.116 · xông ↔ trầm: 1.116

TƯ CÁCH THEO CUNG MỆNH bày mưu tính kế cho người khác, mạnh ở chỗ nghĩ chứ không ở chỗ cầm quyền

SAO QUYẾT ĐỊNH LĨNH VỰC Thái Dương + Cự Môn đồng cung — đọc theo CẶP đồng cung — mượn cung xung chiếu

BẬC CHỨC PHẬN hiển đạt · điểm 4 (+2 Thái Dương Vượng, +1 Lộc Tồn, -1 Địa Không, +2 cách Thiên Mã Thủ Quan Lộc)

CHỨC PHẬN THEO LỐI CỔ Người đứng đầu việc hình luật của cả nước, tài luận lý và xét đoán bậc nhất — cổ thư chỉ đích danh:
nên chuyên về hình luật.

TRÍCH DẪN CỔ THƯ Tân Biên 8.5: Cự đồng cung tại Dần — "công danh hiển hách. Nên chuyên về hình luật, vì có tài luận
lý, xét đoán"

CÁCH CỤC TẠI CUNG QUAN

LỘC
Lộc Tồn tại Quan Lộc: có danh chức và tài lộc, tổ chức tốt · Thiên Mã tại Quan Lộc: công danh hiển

đạt, công việc lưu động · Lộc Mã Quan Lộc: danh chức lớn, tài lộc tăng tiến, kinh doanh tốt · Quan Lộc
vô chính diệu: công danh bình thường, không hiển đạt · [Lộc Tồn] Có danh chức và nhiều tiền bạc, có

tài tổ chức. · [Thiên Mã] Công danh hiển đạt, nên làm công việc có tính cách lưu động. Có tài tổ chức

và thao lược. · [Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương] Nên chuyên nghề thầy thuốc, nếu dạy
học cũng nổi tiếng. · [Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương] Vinh hiển trong nghề làm thuốc,

được nhiều người kính trọng. · [Lộc Tồn, Thiên Mã] Danh chức khá lớn, nên làm công việc có tính
cách lưu động. Tài lộc ngày càng tăng tiến.

VẬN NĂM 2026 tiểu hạn ở cung Mệnh · lưu niên ở cung Tử Tức

NGUỒN CÁCH CHIA BỐN KIỂU Tứ tượng thiếu dương; cụm Nhật – Cự – Cơ. Đặc chất từng sao theo Tân Biên 4.2 và Vương Đình Chi
(Thiên Cơ: "phù tá, tham mưu, cố vấn, người lập kế hoạch").



Nhánh nghề hợp với bạn

Ba tầng ở trên nói bạn hợp lĩnh vực nào và ở quy mô nào. Phần này nói nhánh cụ thể bên trong lĩnh vực đó — cùng một ngành nhưng mỗi

nhánh cần một chất người khác hẳn.

1. Đào sâu · gỡ bài toán mới khớp 77%

Đề bài chưa có lời giải sẵn, và phần lớn thời gian là chưa biết mình đúng hay sai.

Vì sao hợp: Ham tìm hiểu — phải đào tới tận gốc mới yên · Tỉ mỉ — sai một li là hỏng, phải soi kỹ · Chịu mơ hồ — phải quyết khi

thông tin chưa đủ

2. Giảng dạy chuyên sâu · học thuật khớp 63%

Vừa phải biết sâu, vừa phải đứng lớp — hai việc khác nhau mà phải làm cùng lúc.

Vì sao hợp: Ham tìm hiểu — phải đào tới tận gốc mới yên · Thấu cảm — phải đọc được người đối diện đang thế nào · Sáng tạo

— phải nghĩ ra cách chưa ai làm

CHẤT NGƯỜI NỔI BẬT Chịu mơ hồ — phải quyết

khi thông tin chưa đủ ·

Uyển chuyển — đổi cách

làm khi tình thế đổi ·

Chính trực — phải giữ

chuẩn mực cả khi không

ai nhìn

NGHỀ HỢP VỚI BẠN

THƯỜNG KHÔNG ĐÒI HỎI
Khiêm nhường — được

phép nhận công khai

phần của mình · Chủ

động — phần việc đến

theo luồng có sẵn

Bốn tên gọi Khai sáng · Lãnh đạo · Hỗ trợ · Hợp tác là nhãn hiện đại do trang đặt cho dễ đọc — cổ thư không gọi thế. Cách chia thì có nền cổ

pháp: nó là tứ tượng (lão dương · thiếu âm · thiếu dương · lão âm) áp lên 14 chính tinh, rơi đúng vào các bộ sao kinh điển.

Đây là một khung đọc lá số, không phải trắc nghiệm tâm lý đã qua kiểm định. Không có nghiên cứu đối chứng nào đứng sau nó. Dùng để hiểu

mình và gợi chuyện, đừng dùng để tuyển người hay xếp việc cho người khác.

Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ

liệu

✦ R&D sản phẩm, nghiên cứu ứng

dụng

✦ Tư vấn chiến lược, phân tích chính

sách

✦

Quy hoạch, phân tích môi trường✦ Chuyên gia nội dung chuyên ngành✦

Giảng viên đại học, cao đẳng✦ Nghiên cứu viên viện, trung tâm✦ Viết giáo trình, phản biện chuyên

môn

✦

Diễn giả chuyên đề, đào tạo cấp cao✦ Chuyên gia tư vấn ngành✦
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